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CHỦ ĐỀ: GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI
BÀI 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản truyện; biết ngắt nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu; đọc đúng lời người kể và lời nhân vật.
- Hiểu nội dung câu chuyện: biết nói lời đề nghị, lời cảm ơn, lời xin lỗi lịch sự khi giao tiếp; nhận ra thái độ, hành động của các nhân vật.
- Trả lời được các câu hỏi đọc hiểu; tìm được câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi; biết nói tiếp câu theo mẫu trong bài.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm, tìm chi tiết trong văn bản, tự điều chỉnh cách đọc.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm đôi, nhóm bốn; biết lắng nghe bạn và nói lời nhận xét lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vận dụng nội dung bài vào tình huống cần nhờ giúp đỡ, xin lỗi và cảm ơn.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè; biết cảm ơn khi được giúp đỡ và xin lỗi khi làm phiền người khác.
- Trách nhiệm: Có ý thức dùng lời nói lịch sự trong gia đình, nhà trường và nơi công cộng.
4. Tích hợp
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Rèn văn hoá cảm ơn, xin lỗi, đề nghị lịch sự; biết tôn trọng người lớn tuổi và giữ thái độ thân thiện khi giao tiếp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc đã cắt đúng nội dung từng hoạt động; phiếu thảo luận câu hỏi đọc hiểu; thẻ tình huống giao tiếp lịch sự; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, VBT Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS huy động kinh nghiệm về cách đáp lời trong tình huống giao tiếp; quan sát tranh để dự đoán nội dung bài; tạo tâm thế học bài mới.

	- GV yêu cầu HS quan sát đúng 2 tranh mở đầu trong SGK và nêu nhiệm vụ: “Em nói lời đáp thế nào trong những tình huống sau?”
- GV nhắc HS nhìn kĩ lời thoại trong từng tranh, suy nghĩ cách đáp lịch sự, nói đủ câu, giọng nhẹ nhàng.

	- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm đôi.
- Dự kiến: Tranh 1: “Cảm ơn bạn đã chúc mừng sinh nhật mình.”
- Tranh 2: “Con xin lỗi mẹ ạ. Lần sau con sẽ cẩn thận hơn.”

	- GV mời 2-3 cặp thực hành đáp lời trước lớp; yêu cầu các cặp thể hiện nét mặt vui vẻ, ánh mắt thân thiện, không nói trống không.
	- HS thực hành trước lớp; HS khác nhận xét: lời đáp có đủ “cảm ơn”, “xin lỗi”, có phù hợp tình huống không.

	- GV dẫn vào bài: Trong cuộc sống, khi cần người khác giúp, chúng ta cần biết nói lời đề nghị; khi được giúp, cần biết cảm ơn; khi làm sai, cần biết xin lỗi. Câu chuyện Cảm ơn anh hà mã sẽ giúp các em hiểu rõ hơn cách nói lịch sự ấy.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Cảm ơn anh hà mã.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng, rõ ràng văn bản; biết đọc lời nhân vật phù hợp; hiểu nghĩa từ khó và bước đầu nắm tình huống truyện.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu ngắn gọn: Câu chuyện kể về Dê, Cún và anh Hà mã trong một tình huống cần nhờ giúp đỡ. Khi đọc, các em chú ý lời nói của từng nhân vật để nhận ra cách đề nghị, cảm ơn, xin lỗi.

	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý lời nhân vật, chi tiết thể hiện cách nói lịch sự.

	- GV đọc mẫu toàn bài; nêu giọng đọc: người kể chậm rãi; Cún lúc đầu vội vàng, sau đó biết sửa lỗi; Hà mã điềm đạm, thân thiện; Dê nhẹ nhàng.
- GV nhấn giọng các từ: “giúp”, “được không ạ”, “cảm ơn”, “xin lỗi”.
	- HS đọc thầm theo trong SGK, chú ý cách ngắt nghỉ ở dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi và cách đọc lời thoại.

	b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc có thể chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn bắt đầu và kết thúc ở đâu?
	- HS trả lời: Bài đọc có thể chia thành 3 đoạn.
- Đoạn 1: từ đầu đến “qua sông!”
- Đoạn 2: tiếp theo đến “quay sang nói nhỏ với dê”
- Đoạn 3: phần còn lại.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp từng đoạn lần 1; cả lớp lắng nghe để phát hiện lỗi phát âm.
	- HS đọc nối tiếp 3 đoạn; HS khác nhận xét bạn đọc đúng hay chưa.

	- GV hỏi: Trong bài có những từ nào em thấy khó đọc hoặc dễ đọc sai?
- GV ghi từ khó, hướng dẫn đọc cá nhân - nhóm - đồng thanh.
	- HS nêu và luyện đọc: lạc đường, phát ỳ, lịch sự, mỉm cười, hà mã, bờ sông, cuống quýt.

	- GV hướng dẫn đọc câu dài: “Chào anh hà mã,/ anh giúp bọn em qua sông được không ạ?”
- GV nhắc HS ngắt sau cụm “Chào anh hà mã”, đọc cuối câu bằng giọng lễ phép.
	- HS luyện đọc câu dài, biết hạ giọng nhẹ ở cuối câu hỏi lịch sự.

	- GV giải nghĩa: “phát ỳ” là không hài lòng; “lịch sự” là lễ phép, đúng mực khi nói năng, cư xử.
- GV yêu cầu HS đặt một câu có từ “lịch sự”.
	- HS nêu nghĩa từ và đặt câu.
- Dự kiến: “Chúng em cần nói lời lịch sự khi nhờ người khác giúp đỡ.”

	c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức luyện đọc nhóm 3 hoặc nhóm 4; mỗi bạn đọc một đoạn hoặc phân vai người kể chuyện, Cún, Dê, Hà mã.
- GV nhắc HS góp ý cho bạn bằng lời nói nhẹ nhàng.
	- HS luyện đọc trong nhóm; góp ý cho nhau về phát âm, ngắt nghỉ và giọng đọc lời nhân vật.

	- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm; yêu cầu nhóm đọc rõ lời nhân vật và phối hợp khi đọc phân vai.
	- Đại diện các nhóm thi đọc; lớp nhận xét nhóm đọc rõ, đúng giọng và tự tin.

	d. Đọc toàn bài.
- GV mời 1-2 HS đọc toàn bài hoặc nhóm đọc phân vai toàn bài; theo dõi, hỗ trợ HS đọc còn chậm.
	- HS đọc toàn bài; HS khác đọc thầm theo, nhận xét bạn đọc.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS bước đầu liên hệ bài đọc với cách nói lời đề nghị, cảm ơn trong đời sống.

	- GV hỏi: Khi muốn nhờ bạn lấy giúp đồ dùng học tập, em sẽ nói thế nào để bạn vui vẻ giúp mình?
	- HS nêu: “Bạn lấy giúp mình quyển sách với nhé!”; “Bạn cho mình mượn bút chì được không?”

	- GV nhận xét, dặn HS chuẩn bị tiết 2 để tìm hiểu kĩ hơn lời nói và việc làm của các nhân vật.
	- HS lắng nghe và chuẩn bị bài.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (15 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung truyện, nhận biết hành động và lời nói lịch sự; rèn kĩ năng đọc thầm, tìm chi tiết, trả lời đầy đủ câu.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm lại truyện, dùng bút chì gạch chân chi tiết quan trọng trong từng đoạn để trả lời câu hỏi.
	- HS đọc thầm lại văn bản, gạch chân chi tiết quan trọng.

	Câu 1. Hươu đã làm gì khi nghe Dê hỏi?
- GV giao nhiệm vụ: HS đọc thầm đoạn từ đầu đến “bỏ đi”, thảo luận nhóm đôi và trả lời bằng một câu đầy đủ.
	- HS trao đổi nhóm đôi.
- Dự kiến: Khi nghe Dê hỏi, Hươu lắc đầu rồi bỏ đi.

	Câu 2. Ý nào sau đây đúng với thái độ của Hà mã khi Cún nhờ đưa qua sông?
a. bực mình bỏ đi
b. bực mình nhưng đồng ý đưa qua sông
c. vui vẻ đồng ý đưa qua sông
- GV yêu cầu HS đọc lại đoạn Hà mã trò chuyện với Cún, chọn đáp án đúng và nêu lí do chọn.
	- HS làm việc cá nhân rồi chia sẻ nhóm đôi.
- Đáp án: c. vui vẻ đồng ý đưa qua sông.
- Lí do: Hà mã nói “Được chứ! Em ngoan quá!” và giúp Cún, Dê qua sông.

	Câu 3. Vì sao Dê con thấy xấu hổ?
- GV gợi HS dựa vào lời Dê nói ở cuối truyện để trả lời rõ nguyên nhân.
	- HS trả lời: Dê con thấy xấu hổ vì lúc đầu bạn Cún hỏi chưa lịch sự và Dê cũng chưa nhắc bạn nói cho đúng.

	Câu 4. Em học được điều gì từ câu chuyện này?
- GV yêu cầu nhóm bốn thống nhất một bài học rút ra và cử đại diện trình bày.
	- HS suy nghĩ cá nhân, chia sẻ nhóm bốn.
- Dự kiến: Khi nhờ người khác giúp phải nói lời đề nghị lịch sự; khi được giúp cần cảm ơn; khi làm chưa đúng cần xin lỗi.

	- GV kết luận: Câu chuyện nhắc chúng ta khi giao tiếp cần biết nói lời đề nghị lịch sự, biết cảm ơn khi được giúp đỡ và biết xin lỗi khi mình chưa đúng. Lời nói lịch sự làm mọi người gần gũi, vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ nhau hơn.
	- HS lắng nghe, nhắc lại bài học: cần nói lời đề nghị, cảm ơn và xin lỗi đúng lúc.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản đúng vai, thể hiện được lời nhân vật và thái độ giao tiếp trong truyện.

	- GV đọc mẫu một đoạn đối thoại giữa Cún và Hà mã; nhắc HS chú ý giọng Cún khi chưa lịch sự và khi biết sửa lỗi.
	- HS lắng nghe, đánh dấu lời thoại trong SGK.

	- GV tổ chức cho HS đọc phân vai theo nhóm bốn: người kể, Cún, Dê, Hà mã.
	- HS phân vai, luyện đọc; đổi vai để nhiều bạn được đọc.

	- GV mời một số nhóm đọc trước lớp; nhận xét về giọng đọc, ngắt nghỉ, cách thể hiện lời nhân vật.
	- Nhóm đọc trước lớp; các nhóm khác nhận xét lịch sự.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS tìm được câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi và biết nói tiếp câu theo mẫu trong bài.

	Bài tập 1. Trong bài đọc, câu nào là câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi?
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, nêu yêu cầu và đọc thầm đoạn Cún nói với Hà mã.
	- HS đọc đề bài, nêu yêu cầu: tìm trong bài đọc câu hỏi lịch sự với người lớn tuổi.

	- GV cho HS làm nhóm đôi, tìm đúng câu hỏi và giải thích vì sao câu đó lịch sự.
	- HS trả lời: “Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?”
- Câu đó lịch sự vì có lời chào, có từ “giúp”, có “được không ạ”, giọng nói lễ phép.

	Bài tập 2. Dựa vào bài đọc, nói tiếp các câu dưới đây.
a. Muốn ai đó giúp, em cần phải (...).
b. Được ai đó giúp, em cần phải (...).
- GV tổ chức cho HS làm nhóm đôi: mỗi bạn nói tiếp một câu, sau đó đổi vai và góp ý cho nhau.
	- HS thực hiện.
- Đáp án dự kiến: a. Muốn ai đó giúp, em cần phải hỏi/nói lời đề nghị một cách lịch sự.
- b. Được ai đó giúp, em cần phải nói lời cảm ơn.

	- Khi nhờ người lớn, bạn bè hoặc người lạ giúp đỡ, em cần nói như thế nào để thể hiện mình là học sinh có nếp sống văn minh?
	- HS nêu: chào hỏi, nói đủ câu, dùng “ạ”, “giúp cháu/em”, biết cảm ơn sau khi được giúp.

	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: GV diễn giải: Lời đề nghị lịch sự thể hiện sự tôn trọng người khác; lời cảm ơn cho thấy em biết ghi nhận sự giúp đỡ; lời xin lỗi giúp em nhận trách nhiệm khi làm chưa đúng. Khi nói, các em cần nhìn người đối thoại, nói vừa đủ nghe, không ra lệnh, không cáu gắt. Thói quen dùng lời hay ý đẹp là biểu hiện của lối sống văn minh, thân thiện trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.
	- HS lắng nghe, nhắc lại 3 việc cần làm: nói lời đề nghị lịch sự, biết cảm ơn, biết xin lỗi.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học vào tình huống giao tiếp hằng ngày.

	- GV đưa tình huống: Em muốn nhờ bác bảo vệ mở cổng giúp vì mẹ đến đón muộn, em sẽ nói thế nào?
	- HS thực hành: “Cháu chào bác ạ! Bác mở cổng giúp cháu được không ạ? Cháu cảm ơn bác ạ!”

	- GV nhận xét, tuyên dương; dặn HS thực hành nói lời cảm ơn, xin lỗi, đề nghị lịch sự ở nhà và ở lớp.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
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BÀI 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
TIẾT 3: VIẾT - CHỮ HOA M
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Biết viết chữ hoa M cỡ vừa và cỡ nhỏ đúng mẫu, đúng quy trình.
- Viết đúng câu ứng dụng: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
- Biết trình bày bài viết sạch đẹp, đúng khoảng cách, đúng độ cao con chữ.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát mẫu chữ, luyện viết và tự soát lỗi.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở, góp ý nhẹ nhàng để cùng sửa bài.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát hiện lỗi viết sai độ cao, khoảng cách và tự điều chỉnh.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Kiên trì luyện viết đúng, viết đẹp.
- Trách nhiệm: Giữ vở sạch, viết cẩn thận, không bỏ dở nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Mẫu chữ hoa M, câu ứng dụng, bảng phụ/máy chiếu.
- HS: Vở Tập viết, bảng con, phấn/bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn nhanh chữ đã học, tạo hứng thú vào tiết viết.

	- GV tổ chức trò chơi “Nhìn nhanh đọc đúng”: chiếu một số chữ hoa đã học, yêu cầu HS gọi tên và nêu chữ nào có nét gần giống chữ M.
	- HS quan sát, gọi tên chữ hoa; nêu nhận xét ban đầu về chữ M.

	- GV dẫn dắt: Hôm nay chúng ta luyện viết chữ hoa M và câu ứng dụng “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.”
	- HS lắng nghe, ghi tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (12 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết đặc điểm chữ hoa M, nắm được quy trình viết và ý nghĩa câu ứng dụng.

	Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa

	- GV yêu cầu HS quan sát mẫu chữ hoa M trong SGK, nhận xét độ cao, độ rộng, số nét và điểm đặt bút.
	- HS quan sát; nêu: chữ M cao 5 li, gồm các nét móc và nét xiên; cần viết đều, đúng điểm đặt bút.

	- GV viết mẫu chữ M trên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình: đặt bút đúng dòng, rê bút theo nét móc, chuyển sang nét xiên và kết thúc đúng điểm dừng bút.
	- HS quan sát, dùng ngón tay viết theo trên không.

	- GV cho HS luyện viết chữ M trên bảng con; theo dõi, sửa lỗi về độ cao, khoảng cách, nét nối.
	- HS viết bảng con; giơ bảng; tự sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng

	- GV gọi HS đọc câu ứng dụng: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.”
	- HS đọc câu ứng dụng cá nhân, đồng thanh.

	- GV hỏi: Câu ứng dụng khuyên chúng ta điều gì?
	- HS trả lời: Muốn hiểu biết cần mạnh dạn hỏi; muốn học giỏi phải chăm chỉ học.

	- GV hướng dẫn HS nhận xét: chữ M viết hoa đầu câu; khoảng cách giữa các tiếng; vị trí dấu phẩy sau “hỏi” và dấu chấm cuối câu.
	- HS nêu lại cách trình bày câu ứng dụng và chuẩn bị viết.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (15 phút)
Mục tiêu: HS viết đúng chữ hoa M và câu ứng dụng vào vở; biết giữ tư thế ngồi viết đúng.

	- GV nêu yêu cầu viết vở: 1 dòng chữ hoa M cỡ vừa, 1 dòng chữ hoa M cỡ nhỏ, 1 dòng câu ứng dụng.
	- HS mở vở đúng trang, xác định vị trí viết.

	- GV nhắc tư thế ngồi viết: lưng thẳng, mắt cách vở khoảng 25-30 cm, tay giữ vở, tay viết thoải mái.
	- HS điều chỉnh tư thế, chuẩn bị viết.

	- GV cho HS viết vở; quan sát, hỗ trợ HS viết chậm hoặc sai nét.
	- HS viết bài vào vở, giữ chữ đều và sạch.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để soát lỗi; chọn một số bài viết đẹp để nhận xét.
	- HS đổi vở, nhận xét nhẹ nhàng; tự sửa lỗi nếu có.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ ý nghĩa câu ứng dụng với thói quen học tập hằng ngày.

	- Khi chưa hiểu bài hoặc chưa biết cách làm, em nên hỏi ai và hỏi như thế nào để vừa học được bài vừa thể hiện sự lễ phép?
	- HS trả lời: Em hỏi cô, hỏi bạn, đọc lại sách; khi hỏi cần nói “thưa cô”, “bạn giúp mình với nhé”, không ngại hỏi khi chưa hiểu.

	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: GV diễn giải: Ham học hỏi là thói quen tốt của học sinh. Khi chưa hiểu, em mạnh dạn hỏi thầy cô, bạn bè bằng lời nói lịch sự; khi được giúp, em nói cảm ơn. Biết hỏi đúng lúc giúp em học tốt hơn, đồng thời rèn sự khiêm tốn, chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm với việc học của mình.
	- HS lắng nghe, nêu một việc sẽ làm: hỏi cô khi chưa hiểu, luyện viết lại chữ còn sai, cảm ơn bạn khi được góp ý.
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BÀI 19: CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE - KỂ CHUYỆN CẢM ƠN ANH HÀ MÃ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nhận biết được sự việc trong từng tranh minh hoạ câu chuyện.
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh và câu hỏi gợi ý; có thể dùng lời kể của mình.
- Biết lắng nghe bạn kể, nhận xét lời kể đúng mực.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự quan sát tranh, ghi nhớ sự việc và tập kể.
- Giao tiếp và hợp tác: Kể chuyện theo cặp/nhóm, biết lắng nghe và góp ý.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn lời kể phù hợp, thêm cảm xúc cho nhân vật.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn bè, biết nói lời cảm ơn.
- Trách nhiệm: Có thái độ nghiêm túc khi nghe bạn kể, không ngắt lời bạn.
4. Tích hợp
- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: Rèn thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi, đề nghị lịch sự; biết thể hiện sự tôn trọng trong giao tiếp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh minh hoạ 4 đoạn câu chuyện đã cắt đúng từ SGK; thẻ vai nhân vật; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại bài đọc và tạo tâm thế sẵn sàng kể chuyện.

	- GV tổ chức trò chơi “Nói nhanh lời lịch sự”: cảm ơn, xin lỗi, làm ơn, giúp mình với, được không ạ.
	- HS tham gia trò chơi, nói nhanh và đúng các lời lịch sự.

	- GV dẫn dắt: Hôm nay các em kể lại câu chuyện Cảm ơn anh hà mã theo 4 tranh trong SGK.
	- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, nhận ra sự việc chính trong từng tranh và sắp xếp mạch truyện.

	Hoạt động 1: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về sự việc trong từng tranh

	- GV chiếu đúng 4 tranh kể chuyện trong SGK; yêu cầu HS quan sát từng tranh, đọc câu hỏi dưới tranh và xác định sự việc chính.

	- HS quan sát tranh, đọc thầm câu hỏi gợi ý.

	- GV hỏi: Tranh 1 vẽ gì? Dê và Cún gặp chuyện gì khi vào rừng?
	- HS trả lời: Dê và Cún bị lạc/không biết đường khi vào rừng.

	- GV hỏi: Tranh 2 vẽ ai? Dê đã nói gì khi gặp cô Hươu?
	- HS trả lời: Dê gặp cô Hươu và hỏi đường/nhờ giúp đỡ.

	- GV hỏi: Tranh 3 cho thấy điều gì? Vì sao Dê làm anh Hà mã phật ý?
	- HS nêu: Dê và Cún gặp anh Hà mã; lúc đầu Cún nói chưa lịch sự nên anh Hà mã phật ý.

	- GV hỏi: Tranh 4 cho thấy điều gì? Cún đã làm gì khiến anh Hà mã vui vẻ giúp đỡ?
	- HS nêu: Cún biết nói lời đề nghị lịch sự, biết cảm ơn và xin lỗi nên anh Hà mã vui vẻ giúp đỡ.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS kể lại từng đoạn câu chuyện theo tranh; biết dùng giọng kể phù hợp và lời nhân vật tự nhiên.

	Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

	- GV hướng dẫn: Mỗi tranh kể một đoạn; khi kể cần nêu nhân vật, việc xảy ra, lời nói quan trọng của nhân vật; không đọc nguyên văn SGK.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ cách kể.

	- GV cho HS luyện kể cá nhân trong 2 phút, sau đó kể theo nhóm bốn, mỗi bạn kể một tranh.
	- HS luyện kể cá nhân; kể trong nhóm; góp ý cho bạn về nội dung và giọng kể.

	- GV mời 2 nhóm kể nối tiếp trước lớp; nhắc HS kể rõ ràng, nhìn người nghe, giọng kể phù hợp với từng nhân vật.
	- Nhóm kể trước lớp; lớp lắng nghe, nhận xét theo tiêu chí: đủ ý, rõ lời, giọng phù hợp.

	- GV nhận xét, tuyên dương; sửa lời kể còn thiếu ý bằng cách gợi mở câu hỏi.
	- HS lắng nghe, hoàn thiện lời kể.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS kể lại được câu chuyện cho người thân và biết dùng lời lịch sự trong đời sống.

	- Sau khi nghe câu chuyện, em sẽ làm gì khi được người khác giúp hoặc khi lỡ làm phiền người khác?
	- HS nêu: Em sẽ nói cảm ơn; nếu làm sai em xin lỗi; khi nhờ giúp em nói lễ phép.

	- Tích hợp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống: GV diễn giải: Trong giao tiếp, lời cảm ơn làm người giúp mình cảm thấy vui và được trân trọng; lời xin lỗi giúp em nhận trách nhiệm khi làm chưa đúng; lời đề nghị lịch sự giúp người nghe hiểu điều em cần mà không bị khó chịu. Các em hãy tập nói đủ câu, nói nhẹ nhàng, nhìn người đối thoại và biết cảm ơn sau khi được giúp. Đây là thói quen nhỏ nhưng thể hiện nếp sống văn minh của học sinh tiểu học.
	- HS lắng nghe; cam kết thực hiện một lời nói lịch sự trong ngày hôm nay.

	- GV giao việc về nhà: kể câu chuyện cho người thân nghe và hỏi người thân khi nào cần nói cảm ơn, xin lỗi.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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CHỦ ĐỀ: GIAO TIẾP VÀ KẾT NỐI
BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
TIẾT 1 - 2: ĐỌC - TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Đọc đúng, rõ ràng văn bản thông tin; biết ngắt nghỉ hơi hợp lí; đọc đúng các từ: in-tơ-nét, huấn luyện, chai thuỷ tinh.
- Hiểu nội dung văn bản: con người có nhiều cách liên lạc với nhau từ xưa đến nay; biết trả lời câu hỏi về các phương tiện liên lạc.
- Biết phân loại từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động; nói tiếp được câu theo mẫu trong bài.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc thầm để tìm thông tin, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi nhóm, trình bày kết quả rõ ràng và lắng nghe ý kiến bạn.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lựa chọn phương tiện liên lạc phù hợp, an toàn trong từng tình huống.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức sử dụng phương tiện liên lạc đúng mục đích, không làm phiền người khác.
- Nhân ái: Biết giữ lời nói văn minh khi giao tiếp trực tiếp và qua phương tiện số.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 4.1.CB1b: Phân biệt rủi ro và mối đe dọa đơn giản trong môi trường số; biết không bấm đường link lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân, biết báo người lớn khi gặp tin nhắn đáng ngờ.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A3.2: Hiểu rằng con người có vai trò dạy AI thông qua cách tương tác lịch sự và có trách nhiệm; khi dùng chatbot cần hỏi văn minh, kiểm tra lại thông tin và không chia sẻ thông tin riêng tư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc đã cắt đúng từng nội dung; thẻ từ chỉ sự vật/hoạt động; phiếu tình huống an toàn số; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, VBT Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
Mục tiêu: HS huy động hiểu biết về cách liên lạc khi ở xa; quan sát tranh để dự đoán nội dung bài đọc; tạo hứng thú tìm hiểu sự thay đổi của các phương tiện liên lạc.

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh đầu bài trong SGK và trả lời: Em có thể dùng cách nào để liên lạc với người thân ở xa?
- GV gợi HS nhìn lời thoại của bạn nhỏ: “Tớ thường gọi điện cho ông bà ở quê.”

	- HS quan sát tranh; trả lời: gọi điện thoại, nhắn tin, gọi video, viết thư hoặc nhờ người lớn hỗ trợ liên lạc qua in-tơ-nét.

	- GV hỏi thêm: Trong gia đình, em thường thấy người lớn liên lạc bằng cách nào? Cách nào nhanh nhất? Cách nào thể hiện tình cảm qua chữ viết?
	- HS chia sẻ trải nghiệm: gọi điện cho ông bà, nhắn tin cho cô chú, gửi ảnh qua điện thoại; viết thư hoặc thiệp khi muốn gửi lời chúc đặc biệt.

	- GV dẫn dắt: Từ xa xưa, con người đã nghĩ ra nhiều cách truyền tin. Bài học hôm nay giúp các em biết từ chú bồ câu đưa thư đến in-tơ-nét, cách liên lạc đã thay đổi như thế nào.
	- HS lắng nghe, ghi tên bài: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (27 phút)
Mục tiêu: HS đọc đúng văn bản thông tin; hiểu nghĩa từ khó; bước đầu nắm các cách con người dùng để liên lạc ở xa.

	Hoạt động 1: Đọc văn bản

	a. GV đọc mẫu.
- GV giới thiệu ngắn gọn: Văn bản cung cấp thông tin về các cách con người dùng để liên lạc từ xưa đến nay: bồ câu đưa thư, chai thuỷ tinh, điện thoại và in-tơ-nét. Khi đọc, các em chú ý các từ chỉ phương tiện liên lạc và tác dụng của từng cách.

	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ đọc: chú ý các phương tiện liên lạc và thông tin quan trọng trong từng đoạn.

	- GV đọc mẫu toàn bài; nêu giọng đọc rõ ràng, mạch lạc của văn bản thông tin; nhấn giọng ở các từ: bồ câu đưa thư, chai thuỷ tinh, điện thoại, in-tơ-nét, trò chuyện.
	- HS lắng nghe GV đọc mẫu, đọc thầm theo, chú ý cách ngắt nghỉ và nhấn giọng.

	b. HS luyện đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ khó và giải nghĩa từ.
- GV hỏi: Bài đọc Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét gồm mấy đoạn? Mỗi đoạn nói về nội dung gì?
	- HS trả lời: Bài đọc gồm 4 đoạn.
- Đoạn 1: nhu cầu trao đổi thông tin.
- Đoạn 2: bồ câu đưa thư.
- Đoạn 3: chai thuỷ tinh.
- Đoạn 4: điện thoại và in-tơ-nét.

	- GV tổ chức cho HS đọc nối tiếp 4 đoạn lần 1; yêu cầu HS khác lắng nghe để nhận xét phát âm.
	- HS đọc nối tiếp từng đoạn; HS khác lắng nghe, nhận xét.

	- GV hỏi: Em thấy từ nào khó đọc hoặc dễ đọc sai trong bài?
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó theo cá nhân - nhóm - đồng thanh.
	- HS nêu và luyện đọc: in-tơ-nét, huấn luyện, thuỷ tinh, trao đổi, trò chuyện, cất giấu, chặng đường.

	- GV hướng dẫn câu dài: “Nhờ có in-tơ-nét,/ bạn cũng có thể nhìn thấy người nói chuyện với mình,/ dù hai người đang ở cách nhau rất xa.”
	- HS luyện đọc câu dài theo hướng dẫn, biết ngắt sau “in-tơ-nét”, “với mình” và đọc rõ ý trong câu.

	- GV giải nghĩa: “in-tơ-nét” là mạng kết nối các máy tính trên toàn thế giới; “huấn luyện” là giảng dạy và hướng dẫn luyện tập.
- GV yêu cầu HS đặt một câu có từ “in-tơ-nét”.
	- HS nêu nghĩa từ và đặt câu.
- Dự kiến: “Em dùng in-tơ-nét để học bài khi có người lớn hướng dẫn.”

	c. HS luyện đọc trong nhóm.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc nhóm 4; mỗi bạn đọc một đoạn, bạn khác góp ý phát âm, tốc độ đọc và ngắt nghỉ.
	- HS luyện đọc nhóm 4; góp ý cho nhau và sửa lỗi.

	- GV tổ chức thi đọc giữa các nhóm; yêu cầu nhóm đọc rõ ràng, nhấn được các từ chỉ phương tiện liên lạc.
	- Các nhóm thi đọc; lớp nhận xét nhóm đọc đúng, rõ thông tin.

	d. Đọc toàn bài.
- GV mời 1-2 HS đọc toàn bài hoặc mỗi nhóm đọc nối tiếp toàn bài.
	- HS luyện đọc toàn bài; các bạn đọc thầm theo.

	3. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS liên hệ bước đầu cách liên lạc phù hợp với người thân ở xa.

	- GV hỏi: Nếu muốn hỏi thăm ông bà ở xa, em sẽ chọn cách liên lạc nào? Vì sao?
	- HS trả lời theo trải nghiệm: gọi điện hoặc gọi video vì nhanh; viết thư nếu muốn gửi lời chúc đặc biệt.

	TIẾT 2

	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi (15 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung văn bản, trả lời được câu hỏi trong SGK; biết lựa chọn phương tiện liên lạc an toàn.

	- GV yêu cầu HS đọc thầm lại từng đoạn, gạch chân từ ngữ quan trọng về cách gửi thư, trò chuyện từ xưa đến nay.
	- HS đọc thầm lại văn bản, gạch chân từ ngữ quan trọng.

	Câu 1. Thời xưa, người ta gửi thư bằng những cách nào?
- GV giao nhiệm vụ: HS đọc thầm đoạn nói về bồ câu và chai thuỷ tinh, tìm chi tiết trả lời.
	- HS trả lời: Thời xưa, người ta huấn luyện bồ câu đưa thư và bỏ thư vào chai thuỷ tinh để gửi đi.

	Câu 2. Vì sao có thể dùng bồ câu để đưa thư?
- GV yêu cầu HS nêu rõ chi tiết trong bài chứng minh bồ câu có thể đưa thư.
	- HS nêu: Vì bồ câu nhớ đường rất tốt, có thể bay qua chặng đường dài để mang thư đến đúng nơi nhận.

	Câu 3. Ngày nay, chúng ta có thể trò chuyện với người ở xa bằng những cách nào?
- GV giao nhiệm vụ: nhóm bốn liệt kê các cách trò chuyện hiện nay được nêu trong bài và cách các em biết thêm.
	- HS trình bày: gọi điện, nhắn tin, gọi video, dùng in-tơ-nét; có thể gửi thư điện tử khi có người lớn hướng dẫn.

	Câu 4. Nếu cần trò chuyện với người ở xa, em chọn phương tiện nào? Vì sao?
- GV yêu cầu HS nói rõ phương tiện mình chọn và lí do; nhắc HS chọn phương tiện phù hợp, an toàn, có người lớn hướng dẫn khi dùng in-tơ-nét.
	- HS trình bày: Em chọn gọi điện/gọi video vì nhanh, nghe được giọng hoặc nhìn thấy người thân; em chọn viết thư khi muốn gửi lời chúc đặc biệt.

	- GV kết luận: Bài đọc cho thấy con người luôn tìm cách liên lạc để trao đổi với nhau dù ở xa. Từ bồ câu đưa thư, chai thuỷ tinh đến điện thoại và in-tơ-nét, các phương tiện liên lạc ngày càng nhanh hơn; khi sử dụng in-tơ-nét, HS cần dùng an toàn và có sự hướng dẫn của người lớn.
	- HS lắng nghe, nhắc lại nội dung chính của bài.

	Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
Mục tiêu: HS đọc lại văn bản trôi chảy, rõ ý, biết nhấn các từ ngữ chỉ phương tiện liên lạc.

	- GV đọc lại đoạn nói về in-tơ-nét; nhắc HS chú ý giọng đọc rõ ràng, mạch lạc.
	- HS lắng nghe, đánh dấu chỗ ngắt nghỉ.

	- GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn em thích theo nhóm đôi.
	- HS đọc nhóm đôi, góp ý cho nhau.

	- GV mời HS đọc trước lớp, nhận xét và sửa lỗi nếu cần.
	- HS đọc trước lớp; cả lớp nhận xét.

	Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc (10 phút)
Mục tiêu: HS phân loại từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động; nói tiếp được câu theo mẫu; nhận biết thái độ có trách nhiệm khi tương tác với công cụ số.

	Bài tập 1. Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp.
- Các từ: trò chuyện, bồ câu, chai thuỷ tinh, gửi, trao đổi, bức thư, điện thoại.
a. Từ ngữ chỉ sự vật
b. Từ ngữ chỉ hoạt động
- GV tổ chức làm nhóm 4, yêu cầu nhóm ghi kết quả vào bảng con/phiếu.

	- HS làm nhóm 4.
- Đáp án: Từ chỉ sự vật: bồ câu, chai thuỷ tinh, bức thư, điện thoại.
- Từ chỉ hoạt động: trò chuyện, gửi, trao đổi.

	Bài tập 2. Nói tiếp để hoàn thành câu: Nhờ có in-tơ-nét, bạn có thể (...).
- GV yêu cầu HS nói ít nhất một cách hoàn thành câu, sau đó đổi vai trong nhóm đôi.
	- HS nói: “Nhờ có in-tơ-nét, bạn có thể gọi video cho người thân.”; “... học trực tuyến.”; “... tìm thông tin học tập.”

	- Nếu em hỏi một chatbot trên in-tơ-nét để tìm ý tưởng viết câu, em cần hỏi và dùng kết quả như thế nào cho đúng?
	- HS suy nghĩ, nêu ý kiến: hỏi rõ ràng, không đưa thông tin riêng, đọc lại kết quả, hỏi người lớn khi chưa chắc.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A3.2: GV diễn giải: Chatbot là công cụ có thể gợi ý thông tin, nhưng các em vẫn là người quyết định cách dùng. Khi hỏi chatbot, em cần dùng lời lịch sự, rõ yêu cầu, không đưa tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại của mình hoặc gia đình. Kết quả chatbot đưa ra chỉ là gợi ý, các em phải đọc lại, chọn ý phù hợp với bài học và nói bằng lời của mình; nếu chưa chắc, cần hỏi thầy cô hoặc người lớn.
	- HS lắng nghe; nhắc lại 3 nguyên tắc: hỏi lịch sự, không đưa thông tin riêng tư, kiểm tra lại thông tin và dùng bằng lời của mình.

	- Khi dùng điện thoại hoặc in-tơ-nét để liên lạc, em cần làm gì để an toàn cho bản thân và gia đình?
	- HS nêu: không bấm đường link lạ, không nhắn tin với người lạ, không gửi ảnh/địa chỉ/số điện thoại, báo người lớn khi thấy tin nhắn lạ.

	- Tích hợp năng lực số 4.1.CB1b: GV diễn giải: In-tơ-nét giúp liên lạc nhanh, nhưng cũng có rủi ro như tin nhắn lạ, đường link lạ, người lạ hỏi thông tin cá nhân. Các em chỉ dùng thiết bị khi được người lớn đồng ý, không tự ý bấm vào nội dung đáng ngờ, không chia sẻ mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại và cần báo ngay cho thầy cô, cha mẹ khi gặp điều làm mình lo lắng.
	- HS lắng nghe, nhắc lại quy tắc: dùng dưới sự hướng dẫn của người lớn; không chia sẻ thông tin riêng; báo người lớn khi gặp nội dung lạ.

	4. VẬN DỤNG (3 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để chọn phương tiện liên lạc phù hợp, an toàn.

	- GV đưa tình huống: Em muốn chúc mừng sinh nhật ông bà ở quê, em sẽ chọn cách liên lạc nào? Nói một câu chúc phù hợp.
	- HS thực hành: “Cháu chúc ông bà mạnh khoẻ ạ!”; nêu phương tiện: gọi điện/video hoặc viết thư.

	- GV nhận xét, dặn HS sử dụng in-tơ-nét dưới sự hướng dẫn của người lớn.
	- HS ghi nhớ.
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BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
TIẾT 3: VIẾT - NGHE VIẾT; PHÂN BIỆT EO/OE, L/N, ÊN/ÊNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nghe - viết đúng đoạn văn trong bài Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét; trình bày đúng đoạn văn, viết hoa đúng quy định.
- Làm đúng bài tập phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh.
- Biết soát lỗi, sửa lỗi chính tả sau khi viết.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự nghe - viết, tự soát lỗi và điều chỉnh bài viết.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết đổi vở kiểm tra, góp ý lịch sự.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng quy tắc chính tả để lựa chọn tiếng/từ đúng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Viết cẩn thận, giữ vở sạch.
- Trách nhiệm: Trung thực khi soát lỗi, biết sửa lỗi của mình.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 2.1.CB1a: Xác định được phương tiện giao tiếp đơn giản thích hợp cho một bối cảnh; nhận biết in-tơ-nét là môi trường số giúp kết nối nhanh chóng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ đoạn viết; tranh/bài tập chính tả đã cắt đúng từ SGK; thẻ bài tập chính tả; máy chiếu.
- HS: Vở ô li, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ lại nội dung bài đọc và chuẩn bị tâm thế nghe - viết.

	- GV tổ chức trò chơi “Truyền tin”: HS nói nhanh một cách liên lạc xưa hoặc nay.
	- HS nêu: bồ câu, thư tay, điện thoại, in-tơ-nét, tin nhắn, gọi video.

	- GV dẫn vào bài chính tả: Hôm nay các em nghe - viết một đoạn trong bài Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét và làm bài tập phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vở viết.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (8 phút)
Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn viết, nhận biết từ khó, cách trình bày đoạn văn.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đoạn nghe - viết

	- GV đọc đoạn nghe - viết trong SGK một lần; yêu cầu HS nghe và nêu đoạn văn nói về điều gì.

	- HS lắng nghe; nêu: đoạn văn nói về các cách con người trao đổi với nhau từ xưa đến nay.

	- GV hỏi: Trong đoạn viết có những từ nào dễ viết sai?
	- HS nêu: bồ câu, đưa thư, in-tơ-nét, trao đổi, chuyện trò.

	- GV hướng dẫn HS luyện viết từ khó vào bảng con; nhắc cách viết dấu gạch nối trong “in-tơ-nét”.
	- HS viết bảng con, sửa lỗi theo nhận xét của GV.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (18 phút)
Mục tiêu: HS nghe - viết đúng đoạn văn và làm bài tập chính tả theo yêu cầu.

	- GV đọc từng cụm từ cho HS viết; đọc chậm, rõ ràng; nhắc HS ngồi đúng tư thế.
	- HS nghe - viết vào vở, trình bày sạch đẹp.

	- GV đọc lại toàn đoạn để HS soát lỗi; hướng dẫn HS dùng bút chì gạch chân lỗi.
	- HS soát lỗi, tự sửa lỗi nếu có.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp để kiểm tra lỗi chính tả, góp ý bằng lời nhẹ nhàng.
	- HS đổi vở, góp ý nhẹ nhàng, ghi số lỗi nếu có.

	Bài tập 2. Tìm 2 từ ngữ có tiếng chứa eo hoặc oe.
a. Mẫu: eo: chèo thuyền
b. Mẫu: oe: chim chích choè
- GV cho HS làm cá nhân rồi chia sẻ kết quả.
	- HS tìm từ.
- Dự kiến: eo: eo biển, khéo léo, trèo cây, mèo con.
- oe: khoẻ, loe, ngoẹo, chim chích choè.

	Bài tập 3. Chọn a hoặc b.
a. Chọn l hoặc n thay cho ô vuông.
b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa ên hoặc ênh.
- GV hướng dẫn HS đọc kĩ câu thơ/câu văn, xác định yêu cầu từng phần rồi làm bài.
	- HS làm bài; đọc đáp án và giải thích lí do chọn.

	4. VẬN DỤNG (6 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng bài học chính tả và hiểu ý nghĩa giao tiếp qua các phương tiện liên lạc; biết phân biệt phương tiện giao tiếp phù hợp.

	- Khi cần liên lạc với người ở xa, em có thể chọn những phương tiện nào trong bài học?
	- HS nêu: thư, điện thoại, in-tơ-nét, tin nhắn, gọi video.

	- Tích hợp năng lực số 2.1.CB1a: GV diễn giải: Mỗi phương tiện liên lạc phù hợp với một bối cảnh. Nếu cần báo tin nhanh cho bố mẹ, em nên gọi điện hoặc nhờ người lớn gửi tin nhắn. Nếu muốn hỏi thăm ông bà, em có thể gọi điện/video call dưới sự đồng ý của người lớn. Nếu viết lời chúc dài, em có thể viết thư hoặc thiệp. Khi dùng phương tiện số như điện thoại, máy tính, in-tơ-nét, em cần dùng đúng mục đích, nói năng lịch sự, không tự ý nhắn tin cho người lạ và không gửi thông tin riêng tư.
	- HS lắng nghe; chọn phương tiện phù hợp trong một tình huống GV nêu.
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BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
TIẾT 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ GIAO TIẾP, KẾT NỐI; DẤU CÂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động của bạn nhỏ trong tranh.
- Nói tiếp được câu nêu công dụng của đồ vật.
- Chọn đúng dấu câu thích hợp trong đoạn văn.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự đọc yêu cầu bài tập, hoàn thành nhiệm vụ.
- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm, trình bày và phản hồi kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết chọn từ, dấu câu phù hợp trong ngữ cảnh.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực luyện tập từ và câu.
- Trách nhiệm: Có ý thức dùng dấu câu đúng khi viết.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số 4.1.CB1b: Nhận biết rủi ro đơn giản khi sử dụng thiết bị số; biết chọn nội dung phù hợp và báo người lớn khi gặp nội dung lạ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh bài tập đã cắt đúng từ SGK; bảng phụ, thẻ dấu câu, phiếu học tập.
- HS: SGK, VBT, vở ghi.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS ôn nhanh từ chỉ hoạt động, tạo hứng thú vào bài luyện tập.

	- GV tổ chức trò chơi “Làm theo lời cô”: đọc, viết, gọi điện, xem ti vi; HS vừa làm động tác vừa gọi tên hoạt động.
	- HS tham gia trò chơi; gọi đúng tên hoạt động: đọc, viết, gọi điện, xem ti vi.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS nhận biết từ ngữ chỉ hoạt động của nhân vật trong tranh.

	Hoạt động 1: Tìm từ chỉ hoạt động

	Bài tập 1. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi bạn nhỏ trong tranh.
- GV yêu cầu HS quan sát đúng 3 tranh trong SGK, làm việc nhóm đôi: mỗi bạn chọn một tranh, nói bạn nhỏ đang làm gì.

	- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm đôi.
- Đáp án dự kiến: tranh 1 - bạn nhỏ đang đọc/viết; tranh 2 - hai bạn đang gọi điện thoại; tranh 3 - bạn nhỏ dùng điều khiển để xem ti vi.

	- GV gọi HS trình bày thành câu trọn vẹn; khuyến khích HS nêu thêm công dụng của đồ vật trong tranh.
	- HS trình bày: Bạn nhỏ đang đọc sách. Hai bạn đang gọi điện thoại. Bạn nhỏ đang xem ti vi.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS nói tiếp câu nêu công dụng của đồ vật và chọn đúng dấu câu trong đoạn văn.

	Bài tập 2. Nói tiếp để hoàn thành câu nêu công dụng của đồ vật.
a. Nhờ có điện thoại, em có thể (...).
b. Nhờ có máy tính, em có thể (...).
c. Nhờ có ti vi, em có thể (...).
- GV hướng dẫn HS làm nhóm đôi: một bạn đọc vế đầu, một bạn nói tiếp vế sau; khuyến khích nhiều phương án đúng.
	- HS làm nhóm đôi.
- Đáp án dự kiến: a. Nhờ có điện thoại, em có thể gọi cho người thân ở xa.
- b. Nhờ có máy tính, em có thể học trực tuyến/tìm thông tin.
- c. Nhờ có ti vi, em có thể xem chương trình bổ ích.

	Bài tập 3. Chọn dấu câu thích hợp cho mỗi ô vuông trong đoạn văn sau.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài, đọc thầm đoạn văn và xác định từng câu là câu kể, câu hỏi hay câu cảm.

	- HS đọc đề bài; đọc thầm đoạn văn; xác định dấu câu phù hợp.

	- GV tổ chức HS làm cá nhân rồi trao đổi nhóm đôi để thống nhất đáp án.
- GV nhắc HS đọc lại đoạn văn sau khi điền để kiểm tra dấu câu.
	- HS làm bài; đổi vở kiểm tra.
- Dự kiến: HS điền dấu chấm, dấu hỏi hoặc dấu chấm than theo nội dung từng câu trong đoạn văn.

	- GV gọi HS đọc lại đoạn văn đã điền dấu câu, nhận xét cách ngắt nghỉ.
	- HS đọc lại đoạn văn; lớp nhận xét.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS vận dụng từ chỉ hoạt động và dấu câu khi nói, viết về đồ vật dùng để giao tiếp.

	- GV yêu cầu HS đặt một câu nói về công dụng của điện thoại hoặc máy tính, có sử dụng dấu câu đúng.
	- HS đặt câu: “Điện thoại giúp em gọi cho mẹ.” hoặc “Máy tính giúp em học bài.”

	- Khi dùng điện thoại, máy tính, ti vi để học tập hoặc giải trí, em cần chú ý điều gì để không ảnh hưởng sức khoẻ và không làm phiền người khác?
	- HS nêu: dùng trong thời gian phù hợp, ngồi đúng khoảng cách, hỏi ý kiến người lớn, không mở âm lượng quá to, không xem nội dung lạ.

	- Tích hợp năng lực số 4.1.CB1b: GV diễn giải: Điện thoại, máy tính, ti vi giúp chúng ta học tập, trao đổi và giải trí, nhưng nếu dùng quá lâu hoặc xem nội dung không phù hợp sẽ ảnh hưởng mắt, giấc ngủ và việc học. Các em cần dùng thiết bị có thời gian, có người lớn hướng dẫn, chọn chương trình bổ ích, tắt thiết bị khi học bài hoặc khi gia đình cần nghỉ ngơi. Nếu thấy quảng cáo, tin nhắn hoặc hình ảnh lạ, em không bấm vào và báo người lớn.
	- HS lắng nghe; nêu một việc sẽ thực hiện khi sử dụng thiết bị ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 - TUẦN 29
BÀI 20: TỪ CHÚ BỒ CÂU ĐẾN IN-TƠ-NÉT
TIẾT 5 - 6: VIẾT ĐOẠN VĂN TẢ MỘT ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH; ĐỌC MỞ RỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Kể tên được các đồ vật trong tranh và nêu công dụng của chúng.
- Viết được 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình theo gợi ý.
- Tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình và trao đổi được điều đã đọc.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự chọn đồ dùng để tả, tự hoàn thành đoạn văn, tự đọc tài liệu mở rộng.
- Giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ ý tưởng, đọc bài cho bạn nghe và góp ý; trao đổi điều đã đọc với nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết chọn thông tin phù hợp để viết đoạn văn, trình bày điều mới học được.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, viết đoạn văn và đọc mở rộng.
- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn, sử dụng đồ dùng trong gia đình an toàn, tiết kiệm.
4. Tích hợp
- Tích hợp năng lực số/an toàn thiết bị: Biết đọc một số thông tin đơn giản trên bản hướng dẫn sử dụng; nhận biết cần hỏi người lớn trước khi dùng thiết bị điện, thiết bị số.
- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A3.2: Biết công cụ AI có thể gợi ý thông tin nhưng cần người lớn hướng dẫn, kiểm tra; không tự làm theo hướng dẫn nguy hiểm hoặc chia sẻ thông tin riêng tư.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tranh phòng khách, sơ đồ gợi ý viết đoạn, hình bản hướng dẫn nồi cơm điện đã cắt đúng từ SGK; phiếu lập ý; máy chiếu.
- HS: SGK, vở ghi, một bản hướng dẫn sử dụng đồ dùng đơn giản nếu có.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 5

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS nhớ tên một số đồ dùng trong gia đình và chuẩn bị viết đoạn văn tả đồ dùng.

	- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”: HS kể tên đồ dùng trong gia đình theo từng nhóm: đồ dùng học tập, đồ dùng nhà bếp, đồ dùng phòng khách.
	- HS kể: bàn học, đèn học, nồi cơm điện, tủ lạnh, ti vi, quạt, đồng hồ, máy tính.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (10 phút)
Mục tiêu: HS quan sát tranh, kể tên được đồ vật và nêu công dụng của chúng; nắm gợi ý viết đoạn văn.

	Bài tập 1. Kể tên các đồ vật được vẽ trong tranh và nêu công dụng của chúng.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh phòng khách trong SGK; thảo luận nhóm đôi, kể tên đồ vật và nêu công dụng.

	- HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đôi.
- Dự kiến: ti vi để xem chương trình; quạt để làm mát; đồng hồ để xem giờ; đèn để chiếu sáng; tủ lạnh để bảo quản thức ăn; nồi cơm điện để nấu cơm; máy tính để học tập/làm việc.

	- GV mời HS trình bày; chốt: Khi tả đồ dùng, cần nói được tên đồ dùng, đặc điểm nổi bật, công dụng và cảm nghĩ của em.
	- HS trình bày; lớp bổ sung tên đồ vật và công dụng.

	Bài tập 2. Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em.
- GV cho HS đọc sơ đồ gợi ý trong SGK:
(1) Tên đồ dùng là gì?
(2) Nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc,...?
(3) Nó được dùng để làm gì?
(4) Em có cảm nghĩ gì khi đồ dùng đó có trong nhà của mình?

	- HS đọc yêu cầu và sơ đồ gợi ý; xác định một đồ dùng muốn tả.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS viết được đoạn 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình theo gợi ý; biết đọc lại và sửa lỗi.

	- GV hướng dẫn HS lập ý nhanh vào nháp theo 4 câu hỏi trong SGK; nhắc HS không liệt kê rời rạc mà viết thành đoạn văn.
	- HS lập ý vào nháp: chọn đồ dùng, ghi 2-3 đặc điểm, công dụng và cảm nghĩ.

	- GV làm mẫu bằng lời: “Nhà em có một chiếc nồi cơm điện màu trắng. Nồi có dáng tròn, bên ngoài có nút bật/tắt rất dễ dùng. Mỗi ngày, mẹ dùng nồi để nấu cơm cho cả nhà. Em rất quý chiếc nồi vì nó giúp bữa cơm gia đình luôn ấm nóng.”
	- HS lắng nghe, nhận biết cách viết đủ ý, đủ câu.

	- GV cho HS viết đoạn 4-5 câu vào vở; theo dõi, hỗ trợ HS còn lúng túng bằng câu hỏi gợi mở.
	- HS viết đoạn văn vào vở, chú ý viết hoa đầu câu, dùng dấu chấm cuối câu.

	- GV yêu cầu HS đổi vở theo cặp, đọc bài cho bạn nghe và góp ý: đã đủ 4-5 câu chưa, có nêu tên đồ dùng, đặc điểm, công dụng, cảm nghĩ chưa.
	- HS đổi vở, đọc bài, góp ý nhẹ nhàng và sửa lỗi.

	4. VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS biết liên hệ việc sử dụng đồ dùng trong gia đình an toàn, tiết kiệm và có trách nhiệm.

	- Khi sử dụng đồ dùng trong gia đình, nhất là đồ dùng có điện như ti vi, quạt, nồi cơm điện, em cần lưu ý điều gì?
	- HS nêu: không tự ý cắm điện, không nghịch dây điện, tắt thiết bị khi không dùng, nhờ người lớn giúp với đồ dùng nguy hiểm.

	- Tích hợp năng lực số/an toàn thiết bị: GV diễn giải: Một số đồ dùng trong gia đình có nút điều khiển hoặc dùng điện nên các em cần sử dụng đúng cách. Với nồi cơm điện, quạt, ti vi, máy tính, các em không tự ý tháo lắp, không chạm tay ướt vào ổ điện, không bật thiết bị quá lâu và cần hỏi người lớn khi chưa biết cách dùng. Biết dùng đồ dùng an toàn là biết bảo vệ bản thân, tiết kiệm điện và giữ gìn tài sản của gia đình.
	- HS lắng nghe; nêu một việc sẽ thực hiện: tắt quạt khi ra khỏi phòng, không nghịch ổ điện, nhờ người lớn cắm/rút phích điện.

	TIẾT 6

	1. KHỞI ĐỘNG (3 phút)
Mục tiêu: HS kết nối nội dung viết đoạn với hoạt động đọc mở rộng về đồ dùng trong gia đình.

	- GV hỏi: Ở nhà, em đã từng thấy bản hướng dẫn sử dụng của đồ dùng nào? Em nhìn thấy những thông tin gì trên đó?
	- HS nêu: hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện, ti vi, máy giặt, điện thoại; có hình ảnh, nút bật/tắt, cách dùng, lưu ý an toàn.

	2. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC (8 phút)
Mục tiêu: HS biết tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình.

	Đọc mở rộng.
Bài tập 1. Tìm đọc sách, báo hoặc bản hướng dẫn sử dụng một đồ dùng trong gia đình (ti vi, máy tính, điện thoại,...).
- GV giới thiệu hình bản hướng dẫn nồi cơm điện trong SGK; yêu cầu HS quan sát các chú thích: nấu cơm, nấu cháo, bật/tắt, giữ ấm.

	- HS quan sát hình; nhận biết bản hướng dẫn thường có tên bộ phận, nút bấm và cách sử dụng.

	- GV hướng dẫn HS đọc bản hướng dẫn theo thứ tự: tên đồ dùng, các nút/bộ phận, cách sử dụng cơ bản, điều cần chú ý để an toàn.
	- HS lắng nghe, nêu lại các bước đọc bản hướng dẫn.

	3. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH (17 phút)
Mục tiêu: HS trao đổi được với bạn một số điều mới đọc được; biết trình bày ngắn gọn, rõ ràng.

	Bài tập 2. Trao đổi với các bạn một số điều em mới đọc được.
- GV tổ chức nhóm 4; mỗi HS chia sẻ một điều đã biết về đồ dùng hoặc bản hướng dẫn đã đọc.
	- HS chia sẻ trong nhóm: tên đồ dùng, công dụng, cách sử dụng, một lưu ý an toàn.

	- GV gợi ý mẫu nói: “Em đọc bản hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện. Em biết nút ‘Bật/Tắt’ dùng để bắt đầu hoặc dừng nấu. Khi nồi đang nóng, em không tự ý mở nắp hoặc chạm tay vào hơi nóng.”
	- HS luyện nói theo mẫu, sau đó nói bằng lời của mình.

	- GV mời một số HS trình bày trước lớp; nhận xét về nội dung, giọng nói, cách dùng từ.
	- HS trình bày; lớp lắng nghe, đặt câu hỏi hoặc bổ sung.

	4. VẬN DỤNG (7 phút)
Mục tiêu: HS biết vận dụng việc đọc hướng dẫn sử dụng vào thực tế gia đình; biết dùng AI/công cụ số có trách nhiệm khi cần tìm hiểu thông tin.

	- Nếu em chưa hiểu cách dùng một đồ vật trong gia đình, em sẽ làm gì trước khi sử dụng?
	- HS nêu: đọc bản hướng dẫn, hỏi bố mẹ/người lớn, không tự ý dùng khi chưa biết.

	- Tích hợp AI - YCCĐ 2.A3.2: GV diễn giải: Khi cần tìm hiểu công dụng hoặc cách bảo quản một đồ dùng, người lớn có thể dùng công cụ AI hoặc tra cứu trên mạng để có gợi ý. Tuy nhiên, với học sinh lớp 2, các em chỉ thực hiện khi có người lớn bên cạnh; không tự ý hỏi về thông tin riêng của gia đình, không làm theo hướng dẫn liên quan đến điện, nhiệt, dao kéo hoặc thiết bị nguy hiểm nếu chưa có người lớn kiểm tra. Các em cần nhớ: AI có thể gợi ý, nhưng an toàn của mình luôn phải được người lớn hướng dẫn và xác nhận.
	- HS lắng nghe; nhắc lại: hỏi người lớn trước khi dùng đồ dùng lạ; không tự làm theo hướng dẫn trên mạng/AI khi việc đó có thể nguy hiểm.

	- GV dặn HS về nhà tìm một bản hướng dẫn sử dụng đồ dùng đơn giản, đọc cùng người thân và chuẩn bị chia sẻ ở tiết sau.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT HỌC (NẾU CÓ)
